	Phụ lục II

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐỘI NGŨ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH

(Kèm theo Kế hoạch số: 3164/KH-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh)


	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Môn dạy
	Trình độ chuyên môn
	Các tỷ lệ

	
	
	T. cộng
	ĐH
	Th.S
	T.Sỹ
	Giáo 
viên/lớp
	CBQL, giáo viên đạt chuẩn
	Trong đó tỷ lệ đạt trên  chuẩn

	
	
	T.số
	Nữ
	T.số
	Nữ
	T.số
	Nữ
	T.số
	Nữ
	
	
	

	1
	Ban Giám hiệu
	3
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	100%
	66,7%

	2
	Giáo viên
	93
	56
	58
	31
	35
	46
	0
	0
	2,9
	100%
	37,6%

	
	Toán học
	14
	5
	8
	3
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vật Lý
	13
	6
	7
	2
	6
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Hóa học
	11
	8
	5
	3
	6
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sinh học
	7
	6
	4
	4
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tin học
	6
	2
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ngữ Văn
	10
	8
	6
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tiếng Anh
	13
	9
	4
	2
	9
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Lịch Sử
	3
	2
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Địa Lý
	4
	3
	3
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Kỹ thuật
	3
	2
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	GDCD
	3
	3
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thể dục
	4
	2
	4
	2
	 
	21
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Quốc phòng
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nhân viên
	15
	8
	5
	3
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 


